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1 1827243128 Ngô Quảng Ba Quảng Ninh Nam B18QNH1 0

Ngân hàng Thương mại CP Sài 

Gòn-Hà Nội chi nhánh Tây Đà 

Nẵng

PGS.TS Lê Đức Toàn 0914022665 7.47 3.19 21783 Nhóm trưởng 0914246257

2 1826243183 Biện Lê Hồng Nhung Đà Nẵng Nữ B18QNH2 0

Ngân hàng Thương mại CP Sài 

Gòn-Hà Nội chi nhánh Tây Đà 

Nẵng

PGS.TS Lê Đức Toàn 0914022665 7.21 3.02 21857 0905138115 Xét đợt 2

3 1827243147 Võ Trung Hiếu Đà Nẵng Nam B18QNH2 0

Phòng giao dịch Thanh Khê 

Ngân hàng Thương mại CP Á 

Châu chi nhánh Đà Nẵng

PGS.TS Lê Đức Toàn 0914022665 7.54 3.23 19100 0935375345

4 1826243185 Huỳnh Thị Phương Oanh Đà Nẵng Nữ B18QNH1 0
Ngân hàng NNPT NT Việt Nam 

chi nhánh Hải Châu Đà Nẵng
PGS.TS Lê Đức Toàn 0914022665 7.77 3.34 19080 0945566455

5 1826243212 Nguyễn Thị Thanh Trà Đà Nẵng Nữ B18QNH2 0
Ngân hàng NNPT NT Việt Nam 

chi nhánh Hải Châu Đà Nẵng
PGS.TS Lê Đức Toàn 0914022665 7.65 3.30 20322 0982796917

6 1827243127 Phạm Văn Anh Quảng Ngãi Nam B18QNH1 0
Chi nhánh ngân hàng chính 

sách xã hội TP Đà Nẵng
PGS.TS Lê Đức Toàn 0914022665 8.21 3.63 18978 0909553837

1 1827243131 Lê Thị Xuân Châu Đà Nẵng Nam B18QNH2 0

Ngân hàng NNPT NT Việt Nam 

chi nhánh Quận Sơn Trà Đà 

Nẵng

ThS. Hồ Đình Hà 0945559696 7.32 3.09 20283 0934888030

2 1827243158 Bùi Nguyễn Hoàng Hƣng Đà Nẵng Nam B18QNH1 0

Ngân hàng NNPT NT Việt Nam 

chi nhánh Quận Sơn Trà Đà 

Nẵng

ThS. Hồ Đình Hà 0945559696 7.27 3.06 21778 Nhóm trưởng 0935646008

1 1826243145 Nguyễn Thị Hiền Đà Nẵng Nữ B18QNH2 0
Ngân hàng NNPT NT Việt Nam 

chi nhánh Hải Châu Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Thị Tuyên Ngôn 0906575588 7.38 3.10 20305 Nhóm trưởng 0905557022

2 1826243149 Võ Thị Bích Hoa Kon Tum Nữ B18QNH1 0
Ngân hàng NNPT NT Việt Nam 

chi nhánh Hải Châu Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Thị Tuyên Ngôn 0906575588 7.19 3.00 20323 0903544399

3 1826243151 Ngô Thị Linh Huệ Quảng Bình Nữ B18QNH1 0
Ngân hàng NNPT NT Việt Nam 

chi nhánh Hải Châu Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Thị Tuyên Ngôn 0906575588 7.32 3.09 21782 01698736080

4 1826243198 Trịnh Thị Hồng Thanh Quảng Nam Nữ B18QNH1 0
Ngân hàng NNPT NT Việt Nam 

chi nhánh Hải Châu Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Thị Tuyên Ngôn 0906575588 8.10 3.57 20278 0984882804

1 1826243189 Nguyễn Thị Phƣợng Hà Tĩnh Nữ B18QNH2 0
Chi nhánh ngân hàng Thương 

mại CP Nam Việt tại Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Như Hiền Hòa 0982755779 8.18 3.63 20233 01299002303
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2 1826243206 Võ Thị Phương Thúy Đà Nẵng Nữ B18QNH2 0
Chi nhánh ngân hàng Thương 

mại CP Nam Việt tại Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Như Hiền Hòa 0982755779 7.25 3.01 20319 Nhóm trưởng 0972323507

3 1826243156 Phan Thanh Trúc Huyền Đà Nẵng Nữ B18QNH2 0
Chi nhánh ngân hàng Thương 

mại CP Nam Việt tại Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Như Hiền Hòa 0982755779 7.22 2.99 21849 0985115707 Xét đợt 2

1 1826243141 Dương Thị Mỹ Hạnh Quảng Bình Nữ B18QNH1 0

Ngân hàng Thương mại CP 

Công thương Việt Nam chi 

nhánh Đà Nẵng

ThS. Lê Phúc Minh Chuyên 0905114317 7.80 3.37 19042 01689121191

2 1826243169 Nguyễn Thị Diễm My Đà Nẵng Nữ B18QNH1 0

Ngân hàng Thương mại CP 

Công thương Việt Nam chi 

nhánh Đà Nẵng

ThS. Lê Phúc Minh Chuyên 0905114317 8.36 3.70 20287 0905312622

3 1827243191 Lê Minh Quang Quảng Nam Nam B18QNH2 0

Ngân hàng Thương mại CP 

Công thương Việt Nam chi 

nhánh Đà Nẵng

ThS. Lê Phúc Minh Chuyên 0905114317 7.46 3.15 18906 Nhóm trưởng 0986882997

4 1826243202 Phan Thị Thanh Thảo Đà Nẵng Nữ B18QNH1 0

Ngân hàng Thương mại CP Sài 

Gòn - Hà Nội chi nhánh Đà 

Nẵng

ThS. Lê Phúc Minh Chuyên 0905114317 8.60 3.81 20226 0904966012

1 1826243218 Trương Thị Khánh Vân Đà Nẵng Nữ B18QNH1 0

Ngân hàng Thương mại CP 

Công thương Việt Nam chi 

nhánh Đà Nẵng

ThS. Lê Thị Hoài Châu 0915439435 7.89 3.42 20224 Nhóm trưởng 0905550145

2 1826243200 Huỳnh Lê Dạ Thảo Đà Nẵng Nữ B18QNH1 1

Ngân hàng Thương mại CP 

Công thương Việt Nam chi 

nhánh Đà Nẵng

ThS. Lê Thị Hoài Châu 0915439435 6.64 2.59 21765 0905656592

1 172354219 Nguyễn Xuân Mai Lựu Đà Nẵng Nữ B17QTC3 0 Cty TNHH Đá Chàm TS. Hồ Văn Nhàn 0913426671 6.81 2.75 21756 Nhóm trưởng 01222952372

2 172354230 Võ Thị Thảo Nguyên Đà Nẵng Nữ B17QTC2 0 Trung tâm Kỹ thuật Đường Bộ 3 TS. Hồ Văn Nhàn 0913426671 7.32 3.04 20231 01282577223

1 172354259 Nguyễn Thị Thu Sƣơng Đà Nẵng Nữ B17QTC2 1 Cty CP Đầu tư và Xây dựng 579 TS. Đoàn Tranh 0982480320 6.82 2.81 18914 0935064420

2 172524372 Nguyễn Toàn Quyền Đà Nẵng Nam B17QTC1 1
Cty CP Tư vấn Xây dựng Trung 

Quảng
TS. Đoàn Tranh 0982480320 6.44 2.44 20246 0935883938

3 1827243211 Nguyễn Võ Tín Quảng Nam Nam B18QNH2 0

Ngân hàng Thương mại CP Sài 

Gòn - Hà Nội chi nhánh Đà 

Nẵng

TS. Đoàn Tranh 0982480320 7.28 3.03 21771 0905279746

4 1827243135 Phạm Việt Dũng Quảng Trị Nam B18QNH2 0

Ngân hàng Thương mại CP Sài 

Gòn - Hà Nội chi nhánh Đà 

Nẵng

TS. Đoàn Tranh 0982480320 7.09 2.94 19058 Nhóm trưởng 0943493555

1 1826243161 Nguyễn Phan Vân Khanh Quảng Nam Nữ B18QNH1 0
Ngân hàng Thương mại CP 

Quân đội chi nhánh Đà Nẵng
ThS. Trương Văn Hào 0905123437 8.18 3.64 19047 Nhóm trưởng 0905901523

2 1826243132 Phan Lê Diễm Chi Quảng Nam Nữ B18QNH1 0

Ngân hàng Thương mại Cp 

Quốc tế Việt Nam chi nhánh Đà 

Nẵng

ThS. Trương Văn Hào 0905123437 8.23 3.64 17868 0988899811



1 1827243152 Hồ Ngọc Trung Huy Đà Nẵng Nam B18QNH1 0

Ngân hàng Thương mại CP Việt 

Nam Thịnh Vượng chi nhánh 

Đà Nẵng

ThS. Hoàng Thị Xinh 0983042205 7.47 3.16 21791 01287767992

2 1827243154 Nguyễn Đình Huy Đà Nẵng Nam B18QNH1 0

Ngân hàng Thương mại CP Việt 

Nam Thịnh Vượng chi nhánh 

Đà Nẵng

ThS. Hoàng Thị Xinh 0983042205 7.79 3.36 21752 Nhóm trưởng 01213638548

3 1827243393 Lê Pháp Đà Nẵng Nam B18QNH1 0

Ngân hàng Thương mại CP Việt 

Nam Thịnh Vượng chi nhánh 

Đà Nẵng

ThS. Hoàng Thị Xinh 0983042205 7.71 3.35 20270 01287777633

4 1827243217 Trần Nguyễn Hữu Tuệ Đà Nẵng Nam B18QNH1 0

Ngân hàng Thương mại CP Việt 

Nam Thịnh Vượng chi nhánh 

Đà Nẵng

ThS. Hoàng Thị Xinh 0983042205 7.66 3.29 21753 0934918180

1 172524391 Phan Hoàng Tiến Đà Nẵng Nam B17QNH2

Ngân hàng Thương mại CP Đầu 

tư và Phát triển Việt Nam chi 

nhánh Đà Nẵng

ThS. Nguyễn Thị Hạnh 0905233992 6.55 2.60 21828 0982991911

2 172524400 Trương Tấn Trung Đà Nẵng Nam B17QNH2

Ngân hàng Thương mại CP Đầu 

tư và Phát triển Việt Nam chi 

nhánh Hải Vân

ThS. Nguyễn Thị Hạnh 0905233992 6.31 2.40 21829 Nhóm trưởng 0905259995

3 172524385 Trần Hữu Thịnh Hà Tĩnh Nam B17QNH2 1

Ngân hàng Thương mại CP Đầu 

tư và Phát triển Việt Nam chi 

nhánh Hải Vân

ThS. Nguyễn Thị Hạnh 0905233992 6.55 2.57 21862 0983909600 Xét đợt 2

4 1826243208 Trần Thị Anh Thƣ Quảng Nam Nữ B18QNH2 0

Ngân hàng Thương mại CP 

Phương Đông chi nhánh Trung 

Việt

ThS. Nguyễn Thị Hạnh 0905233992 8.51 3.79 20247 01202766759

1 172354229 Trần Thị Thảo Nguyên Đà Nẵng Nữ B17QTC1 0 Cty TNHH Bình Tuấn ThS. Trần Đình Uyên 0982150369 7.32 3.04 21837 Nhóm trưởng 0905597845 Xét đợt 2

2 172354200 Lê Thị Huệ Quảng Nam Nữ B17QTC1 1
Cty TNHH Thương mại & Dịch 

vụ Du lịch Chào Việt
ThS. Trần Đình Uyên 0982150369 6.19 2.43 19064 0979641653

3 172524396 Trần Thị Mỹ Trang Quảng Trị Nữ B17QNH2

Phòng Giao dịch Vĩnh Linh 

Ngân hàng hương mại CP Đầu 

tư và Phát triển Việt Nam chi 

nhánh Quảng Trị

ThS. Trần Đình Uyên 0982150369 6.75 2.70 20239 0979272525
Gọi không 

nghe

1 1827243178 Phạm Nguyễn Dũng Nguyên TT Huế Nam B18QNH1 0

Ngân hàng NNPT NT Việt Nam 

chi nhánh Quận Liên Chiểu Đà 

Nẵng

ThS. Nguyễn Lợi 0983509447 8.24 3.65 20221 Nhóm trưởng 0935211089

2 1826243157 Thái Thị Ngọc Huyền Đà Nẵng Nữ B18QNH2 0

Ngân hàng NNPT NT Việt Nam 

chi nhánh Quận Liên Chiểu Đà 

Nẵng

ThS. Nguyễn Lợi 0983509447 8.24 3.63 20230  0 có

1 1826243209 Nguyễn Thị Vân Ti Đà Nẵng Nữ B18QNH2 0

Ngân hàng NNPT NT Việt Nam 

chi nhánh Ngũ Hành Sơn Đà 

Nẵng

ThS. Nguyễn Thế Trung 0903504090 8.27 3.62 17979 Nhóm trưởng 0905979278

2 1826243171 Nguyễn Thị Ni Na Quảng Nam Nữ B18QNH2 0
Ngân hàng NNPT NT Việt Nam 

chi nhánh Tân Chính Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Thế Trung 0903504090 7.52 3.17 20275 0905890112



1 1826243159 Hồ Ngọc Thảo Hƣơng Quảng Ngãi Nữ B18QNH1 0

Ngân hàng Thương mại CP Sài 

Gòn Thương Tín chi nhánh 

Quảng Ngãi

ThS. Trần Minh Vũ 0903666994 7.25 3.03 20310 0935343088

2 1826243214 Trần Thị Quỳnh Trang Đà Nẵng Nữ B18QNH1 0

Ngân hàng Thương mại CP 

Xuất nhập khẩu Việt Nam chi 

nhánh Đà Nẵng

ThS. Trần Minh Vũ 0903666994 8.33 3.71 20300 Nhóm trưởng 0934454494

1 172354226 Lê Thị Cát Ngọc Quảng Bình Nữ B17QTC3 1
Ngân hàng Thương mại CP 

Quốc Dân chi nhánh T.T.Huế
ThS. Nguyễn Thị Tiến 0979700097 6.16 2.36 20274 01222555352 đổi cty

2 172354262 Huỳnh Văn Tấn Quảng Ngãi Nam B17QTC1 1

Trung tâm Dịch vụ Kinh doanh 

tổng hợp Cty CP Xuất nhập 

khẩu Đà Nẵng

ThS. Nguyễn Thị Tiến 0979700097 6.40 2.41 21776 Nhóm trưởng 0905090852

1 1826243168 Trương Thị Phương Minh Quảng Trị Nữ B18QNH2 0
Chi nhánh ngân hàng Thương 

mại CP Nam Việt tại Đà Nẵng
ThS. Phạm Thị Uyên Thi 0905891913 8.57 3.79 19073 Nhóm trưởng 01689150675

2 1826243188 Nguyễn Lữ Anh Phƣơng Quảng Ngãi Nữ B18QNH2 0
Chi nhánh Quảng Ngãi ngân 

hàng Thương mại CP Việt Á
ThS. Phạm Thị Uyên Thi 0905891913 7.34 3.05 20309 0948473718

1 1826243144 Nguyễn Thị Tường Hân Đà Nẵng Nữ B18QNH1 0
Ngân hàng liên doanh Việt Thái 

chi nhánh Đà Nẵng
ThS. Trần Chí Quang Huy 0905268691 8.60 3.83 18960 Nhóm trưởng 0905487960

2 162520635 Nguyễn Viết Nhật Trƣờng Đăk Lăk Nam B16QNH 0

Ngân hàng NNPT NT Việt Nam 

chi nhánh Huyện Đăk Hà 

KonTum

ThS. Trần Chí Quang Huy 0905268691 6.63 2.63 20355 0908827277

1 1826243140 Lê Thái Việt Hà Đà Nẵng Nữ B18QNH2 0
Ngân hàng NNPT NT Việt Nam 

chi nhánh Chi Lăng Đà Nẵng
ThS. Lưu Thị Thu Hƣơng 0905889226 6.68 2.67 20299 Nhóm trưởng 01698350540

2 1826243193 Lê Đỗ Thục Quyên Quảng Nam Nữ B18QNH1 0
Ngân hàng NNPT NT Việt Nam 

chi nhánh Cửa Đại - Quảng Nam
ThS. Lưu Thị Thu Hƣơng 0905889226 7.13 2.92 19052 0983078507

1 1826243133 Lê Thị Dung Quảng Bình Nữ B18QNH1 0

Ngân hàng Thương mại CP 

Công thương Việt Nam chi 

nhánh Quảng Bình

ThS. Nguyễn Thị Minh Hà 0935030229 7.00 2.84 20284 01205304183

2 1826713350 Nguyễn Nhật Phƣơng Đà Nẵng Nữ B18QNH1 0
Ngân hàng Thương mại CP Dầu 

khí Toàn cầu chi nhánh Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Thị Minh Hà 0935030229 8.59 3.81 20223 Nhóm trưởng 0935510935

3 1826243176 Đặng Trương Hồng Ngọc Đà Nẵng Nữ B18QNH1 0

Ngân hàng Thương mại CP 

Ngoại thương Việt Nam chi 

nhánh Đà Nẵng

ThS. Nguyễn Thị Minh Hà 0935030229 7.69 3.31 20238 0906558690

4 1826243213 Thái Nữ Huyền Trang Quảng Trị Nữ B18QNH2 0

Ngân hàng Thương mại CP 

Ngoại Thương Việt Nam chi 

nhánh Đà Nẵng

ThS. Nguyễn Thị Minh Hà 0935030229 8.33 3.65 21784 0917989495


